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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
BÀI 9 NHẬT BẢN
I. TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH
· Nhật Bản lần đầu tiên bi quân đội nước ngoài chiếm đóng.
· Mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.
· Thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm…
* Nội dung cải cách dân chủ
- Ban hành Hiến pháp mới 1946
- Cải cách ruộng đất 1946 – 1949
- Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt
- Giải thể các công ti độc quyền lớn
- Thanh lọc các phần tử phát xít ra khỏi bộ máy nhà nước
- Ban hành các quyền tự do dân chủ
* Ý nghĩa của cuộc cải cách dân chủ
- Mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển sau này
II. NHẬT BẢN KHÔI PHỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ SAU CHIẾN TRANH
1. Thành tựu
- Bước sang những năm 60 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” vươn lên đứng thứ 2 thế giới
· Tổng sản phẩm quốc dân đạt 183 tỉ USD
· Thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 2 thế giới
· Công nghiệp, trong những năm 1961 – 1970 tăng trưởng 13,5%
- Nông nghiệp, cung cấp được hơn 80 % nhu cầu lương thực
- Đi đầu về các nhành sản xuất ô tô, điện gia dụng...
2. Nguyên nhân phát triển
· Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của Nhật Bản
· Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản
· Vai trò quan trọng của nhà nước
· Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH (HS TỰ HỌC)

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1. Những năm 60 của thế kỉ XX, vị thế của nền kinh tế Nhật Bản như thế nào trong giới tư bản chủ nghĩa?
A. Vươn lên đứng đầu trong giới tư bản chủ nghĩa.
B. Đứng thứ hai trong giới tư bản chủ nghĩa.
C. Đứng thứ ba trong giới tư bản chủ nghĩa.
D. Đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa.
Câu 2. Ở Nhật Bản yếu tố nào được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế?
A. Yếu tố con người.
B. Vai trò của nhà nước trong điều tiết nền kinh tế.
C. Việc áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.
D. Các công ti Nhật Bản có sức cạnh tranh cao.
Câu 3. Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới từ khi nào?
A. Những năm 60 của thế kỉ XX.
B. Những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Những năm 80 của thế kỉ XX.
D. Những năm 90 của thế kỉ XX.
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